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I. PHẦ N TRẮ C NGHIỆ M (3 điểm) Khoanh trò n vào đáp án đú ngCâu 1: Có  thể  làm nhiễm điện mộ t vậ t bằng cá ch nào?A. Có  thể  làm nhiễm điện nhiều vậ t bằng cá ch hơ nó ng trên ngọ n lử aB. Có  thể  làm nhiễm điện nhiều vậ t bằng cá ch thả  vào cố c nướ c nó ngC. Có  thể  làm nhiễm điện nhiều vậ t bằng cá ch thả  vào cố c nướ c lạ nhD. Có  thể  làm nhiễm điện nhiều vậ t bằng cá ch cọ  xá tCâu 2: Dò ng điện là  dò ng cá c điện tíchA. dịch chuyển theo mọ i hướ ngB. chuyển độ ng theo mọ i hướ ngC. chuyển độ ng xung quanh nguyên tửD. dịch chuyển có  hướ ng Câu 3: Chấ t nào sau đây thườ ng đượ c dù ng làm vậ t liệu dẫn điện?A. Vàng B. Đồ ng C. Bạ c D. Sắ tCâu 4: Dự a vào tá c dụ ng nhiệ t củ a dò ng điện, ngườ i ta chế  tạ o cá c thiế t bịdù ng trong sinh hoạ t hàng ngày nhưA. Điện thoạ i, quạ t điện B. Mô  tơ điện, máy bơm nướ cC. Máy hú t bụ i, nam châm điện D. Bàn là , bếp điệnCâu 5: Phá t biểu nào sau đây là  đú ng khi nó i về  chiều củ a dò ng điện trongmộ t mạ ch điện kín có  dù ng nguồ n điện là  pin?A. Dò ng điện đi ra từ  cự c dương củ a pin qua cá c vậ t dẫn đến cự c âm củ a pin. B. Dò ng điện đi ra từ  cự c âm củ a pin qua cá c vậ t dẫn đến cự c dương củ a pin. C. Ban đầu, dò ng điện đi ra từ  cự c dương củ a pin sau mộ t thờ i gian dò ngđiện đổ i theo chiều ngượ c lạ i.D. Dò ng điện có  thể  chạ y theo bấ t kì chiều nào.Câu 6: Số  vô n ghi trên mỗ i dụ ng cụ  điện cho biế tA. cho biế t mứ c độ  mạ nh yếu củ a dò ng điệnB. Hiệu điện thế  định mứ c để  dụ ng cụ  đó  hoạ t độ ng bình thườ ngC. Cả  hai câu A và  B đều sai D. Cả  hai câu A và  B đều đú ng
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uigeli.xyzCâu  7: Nên chọ n Am pe kế  nào  dướ i đây để  đo cườ ng độ  dò ng điện cócườ ng độ  trong khoảng 15A tớ i 25A chạ y qua quạ t điện?A. GHHĐ: 2A – ĐCNN:0,2 A B. GHHĐ: 500mA – ĐCNN: 10mAC. GHHĐ: 200mA – ĐCNN: 5mA D. GHHĐ: 30A – ĐCNN: 1ACâu 8: Trong đoạ n mạ ch mắ c song song, hiệu điện thế  giữ a hai đầu đoạ nmạ ch A. Bằng tổ ng hiệu điện thế  giữ a cá c đoạ n mạ ch rẽB. Bằng hiệu điện thế  giữ a hai đầu cá c đoạ n mạ ch rẽC. Bằng tích hiệu điện thế  giữ a hai đầu cá c đoạ n rẽD. Bằng hai lần tổ ng cá c hiệu điện thế  giữ a hai đầu cá c đoạ n mạ ch rẽCâu 9: Chọ n câu saiA. 10kV = 10.000V  B. 420 V = 0,42 kV C. 50 V = 5mV D. 1800mV = 1,8V Câu 10: Hai bó ng đèn trong sơ đồ  mạ ch điện nào dướ i đây khô ng mắ c nố itiếp vớ i nhau?

A B C DCâu 11: Chỉ đượ c làm thí nghiệm vớ i cá c nguồ n điện có  hiệu điện thế  ?A. Dướ i 40V B. Dướ i 50VC. Dướ i 60VD. Dướ i 70VCâu 12: Khi thấy ngườ i bị điện giậ t thì cần làm nhữ ng việ c nào sau đây:A. Dù ng tay nắm nạ n nhân kéo nhanh ra khỏ i nguồ n điệnB. Dù ng tay kéo cơ thể  ra khỏ i nạ n nhânC. Gọ i cho cô ng nhân điện lự c đến cứ uD. Dù ng cây khô  tá ch nạ n nhân ra khỏ i nguồ n điện hoặ c đó ng cầu dao điệnII. PHẦ N TỰ  LUẬ N (7 điểm)Câu 1: (2 điểm)  Em hãy giả i thích tá c dụ ng  từ  củ a dò ng điện? Lấy ví  dụminh họ a cho tá c dụ ng từ  củ a dò ng điện?Câu 2: (2 điểm)Mộ t  mạ ch điện  gồ m:  Mộ t  nguồ n  điện  có  hiệu  điện  thế  U,  mộ t  cô ng tắ cchung cho hai bó ng đèn mắ c nố i tiếp. Biế t cườ ng độ  dò ng điện qua bó ng đèn Đ2là  IĐ2 = 1,25A. a. Tính cườ ng độ  dò ng điện qua bó ng đèn Đ1 ?
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uigeli.xyzb.  Biế t  U1 =  U2 =  6V.  Tính  hiệu  điện  thế  U  củ a  nguồ n  điện  ?Câu 3: (1 điểm) Cho mạ ch điện như hình vẽ  bên            Biế t cá c hiệu điện thế   U = 5 V , U1= 2 V             Hãy tính  U2 Câu 4: (2 điểm) a) Hãy chứ ng tỏ  dò ng điện có  tá c dụ ng hó a họ c?  Dự a trên tá c dụ ng hó angườ i ta có  thể  ứ ng dụ ng gì vào đờ i số ng hằng ngày?b) Vẽ  sơ đồ  mạ ch điện gồ m 1 nguồ n điện (pin), 2 bó ng đèn mắ c nố i tiếp, 1Ampe kế  đo mạ ch chính, mộ t vô n kế  đo hiệu điện thế  bó ng đèn thứ  hai, 1 cô ngtắ c và  vẽ  chiều dò ng điện trong mạ ch khi cô ng tắ c đó ng?
TRƯỜ NG …TỔ  KHOA HỌ C TỰ  NHIÊ N HƯỚ NG DẪ NCHẤ M ĐỀ  KIỂ M TRA HỌ C KÌ IINăm họ c: ...Mô n: Vậ t lí - Khố i 7ĐỀ  SỐ  2I. PHẦ N TRẮ C NGHIỆ M (3 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25đCâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Đáp án D D B D A B D A C B A DII. PHẦ N TỰ  LUẬ N (7 điểm)Câu ĐÁ P Á N Điểm

1 - Dò ng điện chạ y qua ố ng dây có  tá c dụ ng làm kim nam châmlệ ch ra khỏ i vị trí cân bằng hoặ c hú t cá c vậ t bằng sắ t hay thép.Điều đó  chứ ng tỏ , dò ng điện có  tá c dụ ng từ-  Ví dụ : Dò ng điện chạ y qua quạ t điện, độ ng cơ điện làm quạ tđiện, độ ng cơ điện quay,...
11

2 a) Vì Đ1 mắ c nố i tiếp vớ i Đ2 nên:I = I1 = I2 suy ra IĐ1 = IĐ2 = 1,25 (A)b) Vì Đ1 mắ c nố i tiếp vớ i Đ2 nên:U = U1 + U2 = 6 + 6 = 12 (V) 113 Á p dụ ng cho đoạ n mạ ch mắ c nố i tiếp, ta có : 0,50,5
4

a) Khi cho dò ng điện đi qua dung dịch muố i đồ ng thì nó  tá chđồ ng ra khỏ i dung dịch, tạ o thành lớ p đồ ng bám trên thỏ i thannố i vớ i cự c âm, chứ ng tỏ  dò ng điện có  tá c dụ ng hó a họ c-  Tá c  dụ ng  hó a  họ c  củ a  dò ng  điện đượ c ứ ng  dụ ng trongmạ  điện như mạ  đồ ng, mạ  vàng, mạ  kền (niken),.. để  chố ng gỉvà  làm đẹp
0,50,5

b) Sơ đồ  vẽ  đú ng 1
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